
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

 

®¹i häc th¸i nguyªn 

trêng ®¹i häc y dîc 

--  -- 

 

 

 

HOÀNG THÁI SƠN  

 

 

 

 
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ,  

THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI 

DÂN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC 
  

 

 

 

Chuyên ngành Y học dự phòng 

Mã số: 60.72.73 

 

  

 

 

 

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 

 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

 

®¹i häc th¸i nguyªn 

trêng ®¹i häc y dîc 

--  -- 

 

 

 

HOÀNG THÁI SƠN  

 

 

 

 
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ,  

THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI 

DÂN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC 
  

 

Chuyên ngành Y học dự phòng 

Mã số: 60.72.73 

 

 

 Hướng dẫn khoa học: 

 PGS-TS Đàm Khải Hoàn 

 

 

 

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

®¹i häc th¸i nguyªn 

trêng ®¹i häc y dîc 

--  -- 

 

 

 

Hoàng Th¸i S¬n 

 

 

 

thùc tr¹ng  

kiÕn thøc, th¸i ®é, thùc hµnh  

vÒ vÖ sinh m«i trêng cña ngêi d©n 

 huyÖn phæ yªn, tØnh th¸i nguyªn 

 

 

 
luËn v¨n th¹c sÜ y häc 

  

 

 

Chuyªn ngµnh Y häc dù phßng 

M· sè: 60.72.73 

 

 

Ngêi híng dÉn khoa häc: 

PGS-TS §µm Kh¶i Hoµn 

 

 

 

 

Th¸i Nguyªn, n¨m 2009 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

 
 
 

C«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh t¹i  

trêng §¹i häc Y Dîc  Th¸i Nguyªn 

 

Ngêi híng dÉn khoa häc: 

 Phã GS - Ts §µm Kh¶i Hoµn 

 

Ph¶n biÖn 1: TiÕn sÜ TrÞnh V¨n Hïng 

Ph¶n biÖn 2: TiÕn sÜ NguyÔn Quang M¹nh 

 

LuËn v¨n ®îc ®¸nh gi¸ tríc héi ®ång 

 t¹i trêng §¹i häc Y Dîc Th¸i Nguyªn  

vµo håi 15 h 30 ngµy 7/11/2009. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 

1 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Các bệnh liên quan tới nước và vệ sinh môi trường là vấn đề lớn về sức 

khỏe trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Một cuộc điều tra mới đây về tình 

hình vệ sinh môi trường Việt Nam cho thấy 52% dân cư nông thôn có phương 

tiện vệ sinh môi trường nói chung, song chỉ có 18% trong số họ được sử dụng 

nhà xí đạt tiêu chuẩn vệ sinh do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 

08/2005/QĐ-BYT [42].  

Đảng và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến công tác vệ sinh môi 

trường, bảo vệ sức khoẻ. Chương trình Môi trường quốc gia - Nước sạch vệ 

sinh môi trường nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định 237- 1998/QĐ-TTg. Chương trình là một công cụ có tầm quan trọng đặc 

biệt để thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn đến năm 2020, nhằm bảo đảm cho tất cả dân cư nông thôn sử dụng 

nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia với số lượng tối thiểu 

60lít/người/ngày và sử dụng hố xí hợp vệ sinh, thực hành tốt vệ sinh cá nhân, 

giữ gìn vệ sinh môi trường làng xã... [3], [53]. Ngày 30/12/2008, Cục y tế Dự 

phòng và Vệ sinh môi trường được thành lập, cho thấy vệ sinh môi trường là 

một vấn đề cấp thiết của công tác y tế dự phòng trong giai đoạn hiện nay [40]. 

Việc không đảm bảo vệ sinh môi trường là nguyên nhân của nhiều bệnh 

truyền nhiễm, trong đó bệnh tiêu chảy là một trong những nguyên nhân chính 

gây ra tình trạng ốm đau trên phạm vi toàn quốc, làm cho khoảng 250.000 

người phải nhập viện mỗi năm. Theo ước tính, có tới 44% trẻ em Việt Nam bị 

nhiễm giun tóc, giun móc và giun đũa [40]. Ở nhiều vùng nông thôn, vệ sinh 

môi trường kém, chất thải người và gia súc chưa được xử lý hợp vệ sinh, tập 

quán dùng phân tươi bón ruộng làm phát tán các mầm bệnh có trong phân 

tươi ra môi trường xung quanh, gây những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp 
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lên sức khoẻ con người, là nguyên nhân của các dịch bệnh đường tiêu hoá 

nguy hiểm như tả, lỵ, thương hàn [7], [25]. Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

là huyện có điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội tương đối phát triển, tuy nhiên 

điều kiện sinh hoạt, thói quen và tập quán vệ sinh của người dân vẫn còn 

nhiều vấn đề lạc hậu, chưa đảm bảo được yêu cầu hạn chế bệnh tật, bảo vệ 

sức khoẻ. Vì vậy, chúng tôi xây dựng đề tài: "Thực trạng kiến thức, thái độ, 

thực hành về vệ sinh môi trường của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên”.  

Mục tiêu nghiên cứu: 

1. Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường 

của người dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vệ sinh môi trường của 

người dân tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. Các khái niệm cơ bản: 

1.1.1. Hành vi của con người với giáo dục sức khoẻ: 

1.1.1.1. Khái niệm hành vi của con người: 

Hành vi của con người là một hành động, hay là tập hợp phức tạp của 

nhiều hành động, mà những hành động này lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu 

tố bên trong và bên ngoài, chủ quan cũng như khách quan. Ví dụ các yếu tố 

tác động đến hành vi của con người như: phong tục tập quán, thói quen, yếu 

tố di truyền, văn hoá - xã hội, kinh tế - chính trị... Chẳng hạn hành vi thực 

hiện các điều lệ về vệ sinh môi trường, hành vi tôn trọng pháp luật... Mỗi 

hành vi của một con người là sự biểu hiện cụ thể của các yếu tố cấu thành nên 

nó, đó là các kiến thức, niềm tin, thái độ và cách thực hành của người đó 

trong một tình huống hay trong một sự việc cụ thể nhất định nào đó [23]. 

1.1.1.2. Hành vi sức khoẻ: 

Hành vi sức khỏe là hành vi của cá nhân, gia đình, cộng đồng tạo ra các 

yếu tố tác động trực tiếp, hoặc gián tiếp đến sức khỏe của chính họ, có thể có 

lợi hoặc có hại cho sức khỏe [23]. 

Theo ảnh hưởng của hành vi, chúng ta có thể phân ra 3 loại hành vi sức 

khoẻ như sau: 

- Những hành vi lành mạnh, có lợi cho sức khoẻ:  

Đó là những hành vi giúp bảo vệ và nâng cao tình trạng sức khoẻ của 

con người. Ví dụ: Làm chuồng nuôi gia súc, gia cầm cách xa nguồn nước sinh 

hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi công 

cộng... 

- Những hành vi không lành mạnh: 
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 Đó là những hành vi gây hại cho sức khoẻ. Ví dụ như: Ăn sống, uống 

sống, phóng uế bừa bãi, không rửa tay trước khi ăn... 

-  Những hành vi trung gian:  

Là những hành vi không có lợi cũng không có hại cho sức khoẻ hoặc 

chưa xác định rõ. Ví dụ như đeo vòng bạc cho trẻ vào cổ hay cổ tay, cổ chân 

cho trẻ em để kỵ gió. Với các loại hành vi này thì tốt nhất là không nên tác 

động, trái lại có thể lợi dụng việc đeo vòng đó để hướng dẫn các bà mẹ theo 

dõi sự tăng trưởng của con mình. 

Giáo dục sức khoẻ nhằm tạo ra các hành vi sức khoẻ có lợi cho sức khoẻ 

mà điều quan trọng nhất là tạo ra được các thói quen tốt, các hành vi lành 

mạnh. 

1.1.1.3. Hành vi môi trường.  

Là những hành vi ảnh hưởng đến môi trường như phóng uế bừa bãi; 

Dùng phân tươi để bón rau; Uống nước lã; Dùng nước sạch, sử dụng hố xí 

hợp vệ sinh, giữ gìn nhà cửa, làng bản sạch sẽ... 

1.1.1.4. Thành phần chủ yếu của hành vi.  

Hành vi sức khoẻ của con người chủ yếu thể hiện ở các thành phần như 

kiến thức, thái độ, niềm tin và thực hành. Muốn làm thay đổi hành vi sức khoẻ 

của đối tượng giáo dục sức khoẻ thì truyền thông – giáo dục sức khoẻ phải tác 

động vào các thành phần trên nhưng tuỳ từng mục tiêu cụ thể mà cần tác động 

vào thành phần nào là chủ yếu. Trong các thành phần của truyền thông giáo 

dục sức khỏe thì quá trình tác động làm thay đổi được thái độ của con người 

đối với sức khoẻ là việc làm khó nhất. 

1.1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nói chung.  

- Suy nghĩ và tình cảm. Với mỗi sự việc, vấn đề trong cuộc sống, mỗi người 

chúng ta có thể có các suy nghĩ và tình cảm khác nhau. Những suy nghĩ và 

tình cảm của chúng ta lại bắt nguồn từ các hiểu biết, niềm tin, thái độ và quan 
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niệm về giá trị. Chính các kiến thức, niềm tin, thái độ và quan niệm về giá trị 

đã dẫn đến những quyết định của mỗi người thực hành hành vi này hay hành 

vi khác [37]. 

-  Kiến thức. Kiến thức hay hiểu biết của mỗi người được tích lũy dần qua quá 

trình học tập và kinh nghiệm thu được trong cuộc sống. Mỗi người có thể thu 

được kiến thức từ thày cô giáo, cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, những người 

xung quanh, sách vở và các phương tiện thông tin đại chúng cung cấp. Từ đó 

giúp con người có các suy nghĩ và tình cảm đúng đắn, có hành vi phù hợp 

trước mỗi sự việc. Các kiến thức về bệnh tật, sức khỏe và bảo vệ, nâng cao 

sức khỏe là điều kiện cần thiết để mọi người có cơ sở thực hành các hành vi 

sức khỏe lành mạnh [36].  

- Niềm tin. Niềm tin là sản phẩm xã hội của nhận thức cá nhân kết hợp với các 

kinh nghiệm thu được của cá nhân cũng như của nhóm hay cộng đồng trong 

cuộc sống. Mỗi một xã hội đều hình thành và xây dựng niềm tin về tất cả các 

khía cạnh của đời sống. Những niềm tin là một phần của cách sống con người. 

Niềm tin có thể chỉ ra những điều được mọi người chấp nhận và những điều 

không được người ta chấp nhận. Niềm tin có sức mạnh, nó ảnh hưởng đến 

thái độ và hành vi của con người [36].  

- Thái độ. Thái độ được coi là trạng thái chuẩn bị của cơ thể để đáp ứng với 

những tình huống hay hoàn cảnh cụ thể. Thái độ phản ánh những điều người 

ta thích hoặc không thích, mong muốn hay không mong muốn, tin hay không 

tin, đồng ý hay không đồng ý, ủng hộ hay ngăn cản.... Thái độ thường bắt 

nguồn từ kiến thức, niềm tin và kinh nghiệm thu được trong cuộc sống, đồng 

thời thái độ cũng chịu ảnh hưởng của những người xung quanh [36].  

-  Giá trị. Giá trị là các tiêu chuẩn có vai trò quan trọng tác động đến suy nghĩ 

và tình cảm của con người. Một tiêu chuẩn nào đó được một người coi là có 
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giá trị với họ sẽ là động cơ thúc đẩy các hành động. Sức khỏe là một trong số 

các giá trị quan trọng của mỗi người [36].  

-  Những người có ảnh hưởng quan trọng. Sống trong xã hội, mỗi người đều 

có quan hệ và chịu ảnh hưởng của những người xung quanh. Một trong các lý 

do làm cho các chương trình giáo dục sức khỏe không thành công là nó trực 

tiếp nhằm vào các cá nhân mà do không chú ý đến ảnh hưởng của những 

người khác. Thông thường những người có ảnh hưởng nhiều đối với chúng ta 

là cha mẹ, ông bà, anh em, vợ chồng, thày cô giáo, bạn bè, người lãnh đạo, 

đồng nghiệp, những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ cao, kỹ năng đặc 

biệt [36].  

- Nguồn lực. Để thực hành các hành vi nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh 

tật, cộng đồng hay cá nhân cần có các điều kiện nhất định về nguồn lực. 

Nguồn lực cho thực hiện hành vi bao gồm các yếu tố như thời gian, nhân lực, 

tiền, cơ sở vật chất trang thiết bị. Nhiều cá nhân có đủ kiến thức, họ hiểu rất 

rõ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ nhưng vì thiếu các điều kiện nguồn lực 

nên họ không thực hiện được hành vi mong muốn [36]. 

-  Thời gian. Thời gian là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

hành vi của con người. Có những hành vi cần có thời gian để thực hành hoặc 

để thay đổi [36].  

- Nhân lực. Nhân lực đôi khi ảnh hưởng lớn đến hành vi sức khỏe của cộng 

đồng. Nếu một cộng đồng nào đó có thể huy động nguồn nhân lực thì việc tổ 

chức các hoạt động lao động phúc lợi cho cộng đồng sẽ được thực hiện dễ 

dàng. Ví dụ như huy động nhân lực tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cải tạo 

các nguồn cung cấp nước, xây dựng công trình vệ sinh công cộng... Các hoạt 

động truyền thông giáo dục sức khỏe rất cần nguồn nhân lực từ cộng đồng 

tham gia để tạo nên phong trào tác động đến thay đổi hành vi sức khỏe [54].         


